Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo bảng tiêu chuẩn dưới đây: 

I. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ: 

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Tính hiệu quả của công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên
	Nhà thầu trình bày tính hiệu quả (kinh tế và kỹ thuật) của công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên
	Đạt

	
	Không thỏa mãn điều kiện trên
	Không đạt


II. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Trình bày chi tiết mục đích, tính chất và phạm vị công việc cung cấp dịch vụ đảm bảo duy trì khả năng khai thác, an toàn công trình, tổ chức an toàn giao thông các tuyến đường chi tiết, rõ ràng
	Có thuyết minh trình bày chi tiết mục đích, tính chất và phạm vị công việc cung cấp dịch vụ đảm bảo duy trì khả năng khai thác, an toàn công trình, tổ chức an toàn giao thông các tuyến đường chi tiết, rõ ràng
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh hoặc Có thuyết minh trình bày chi tiết mục đích, tính chất và phạm vị công việc cung cấp dịch vụ nhưng sơ sài, nhưng không phù hợp.
	Không đạt


III. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ:
1. Công tác quản lý công trình đường bộ.
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Lập, quản lý hồ sơ và cập nhật hồ sơ tài liệu trong thời gian thực hiện bảo dưỡng công trình
	Có thuyết minh, giải pháp thực hiện đầy đủ các công tác: sắp xếp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của hợp đồng; Lưu giữ, bảo quản có hệ thống, khoa học, không mất, hư hỏng hồ sơ. Cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời khi cơ quan quản lý đường bộ (cơ quan ký kết hợp đồng - Bên A) yêu cầu.
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh, giải pháp thực hiện các công tác: sắp xếp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của hợp đồng; Lưu giữ, bảo quản có hệ thống, khoa học, không mất, hư hỏng hồ sơ. Cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời khi cơ quan quản lý đường bộ (cơ quan ký kết hợp đồng - Bên A) yêu cầu.
	Không đạt

	1.2. Tuần đường 
	Có thuyết minh, giải pháp, quản lý, thời gian thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo Tiêu chuẩn kỹ thuật BDTX đường bộ, ghi chép vào sổ hàng ngày lưu giữ tại đơn vị.
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh, giải pháp, quản lý, thời gian thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo Tiêu chuẩn kỹ thuật BDTX đường bộ, ghi chép vào sổ hàng ngày lưu giữ tại đơn vị;

- Có thuyết minh, giải pháp, quản lý, thời gian thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo Tiêu chuẩn kỹ thuật BDTX đường bộ, ghi chép vào sổ hàng ngày lưu giữ tại đơn vị, nhưng không hợp lý 
	Không đạt

	1.3. Đếm xe
	- Có thuyết minh, phương án thực hiện việc đếm xe theo Tiêu chuẩn Quốc gia về Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCVN 14182:2024 hoặc ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý đường
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh, phương án thực hiện việc đếm xe theo Tiêu chuẩn Quốc gia về Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCVN 14182:2024 hoặc ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý đường 

- Có thuyết minh, phương án thực hiện việc đếm xe theo Tiêu chuẩn Quốc gia về Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCVN 14182:2024 hoặc ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý đường nhưng không phù hợp     
	Không đạt

	1.4. Quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Có thuyết minh giải pháp để thực hiện các công việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định  
	Đạt

	
	Không có hoặc sơ sài thuyết minh giải pháp để thực hiện các công việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định  
	Không đạt

	1.5. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
	Có thuyết minh, giải pháp để theo dõi tình hình tai nạn giao thông, tham gia xử lý, báo cáo theo quy định;
	Đạt

	
	- Không có thuyết minh, giải pháp để theo dõi tình hình tai nạn giao thông, tham gia xử lý, báo cáo theo quy định;

- Có thuyết minh, giải pháp để theo dõi tình hình tai nạn giao thông, tham gia xử lý, báo cáo theo quy định nhưng không phù hợp.
	Không đạt

	1.6. Trực đảm bảo giao thông (ĐBGT); bão lũ; ứng cứu, khắc phục sự cố.
	- Có biện pháp, thuyết minh, tổ chức trực đảm bảo giao thông khi có bão lụt, mưa sạt lở theo đúng quy định.
	Đạt

	
	- Không có biện pháp, thuyết minh, tổ chức trực đảm bảo giao thông khi có bão lụt, mưa sạt lở theo đúng quy định;

- Có biện pháp, thuyết minh, tổ chức trực đảm bảo giao thông khi có bão lụt, mưa sạt lở theo đúng quy định, nhưng không phù hợp.
	Không đạt

	1.7. Kiểm tra, cập nhật số liệu cầu đường; Quản lý giấy phép thi công 
	Có thuyết minh, biện pháp tổ chức việc kiểm tra, cập nhật số liệu cầu đường; Quản lý giấy phép thi công về việc chấp hành các quy định về thi công trên đường đang khai thác.
	Đạt

	
	Không có hoặc sơ sài thuyết minh, biện pháp tổ chức việc kiểm tra cập nhật số liệu cầu đường; Quản lý giấy phép thi công về việc chấp hành các quy định về thi công trên đường đang khai thác.
	Không đạt

	1.8. Phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Có thuyết minh, giải pháp, kế hoạch cho công tác phối hợp với địa phương và thanh tra đường bộ trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc sơ sài cho công tác phối hợp với địa phương và thanh tra đường bộ trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
	Không đạt

	1.9. Sơ đồ tổ chức bộ máy, văn phòng công ty
	Nhà thầu có sơ đồ tổ chức bộ máy kèm chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cán bộ phù hợp cho gói thầu.
	Đạt

	
	Nhà thầu không nêu sơ đồ tổ chức bộ máy hoặc có nêu sơ đồ tổ chức bộ máy phục vụ cho gói thầu nhưng không rõ ràng, không phù hợp.
	Không đạt

	1.10. Việc ứng dụng các phần mềm tin học để lập, cập nhật và lưu trữ thông tin quản lý thuộc gói thầu
	Nhà thầu nêu và cam kết sử dụng đầy đủ các ứng dụng công nghệ, tin học tích hợp được với các phần mềm quản lý hiện có của Chủ đầu tư (GovOne hoặc các phần mềm khác khi Chủ đầu tư có yêu cầu) để lập, báo cáo và lưu trữ thông tin quản lý thuộc gói thầu. Có ứng dụng điện thoại thông minh kết nối mạng trong thực hiện công tác quản lý.  
	Đạt

	
	Nhà thầu không cam kết việc sử dụng ứng dụng các ứng dụng công nghệ, tin học để lập, báo cáo và lưu trữ thông tin quản lý thuộc gói thầu, hoặc chỉ đáp ứng một phần yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	Kết luận

	Cả 10 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Bảo dưỡng thường xuyên mặt đường.
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Công tác vá ổ gà 
	Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác vá ổ gà (gồm cả vá mép mặt đường sứt vỡ) theo quy định.
	Đạt

	
	- Không có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác vá ổ gà (gồm cả vá mép mặt đường sứt vỡ) theo quy định.

- Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác vá ổ gà (gồm cả vá mép mặt đường sứt vỡ) theo quy định, nhưng không phù hợp
	Không đạt

	2.2. Công tác xử lý nứt mai rùa và các dạng nứt dày đặc khác.
	- Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý nứt mai rùa và các dạng nứt dày đặc khác theo quy định.
	Đạt

	
	- Không có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý nứt mai rùa và các dạng nứt dày đặc khác mặt đường theo quy định.

- Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý nứt mai rùa và các dạng nứt dày đặc khác mặt đường theo quy định, nhưng không phù hợp
	Không đạt

	2.3. Công tác xử lý lún lõm, đẩy trồi, dồn nhựa, lún vệt bánh xe, bong bật và bong tróc
	- Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý lún lõm, đẩy trồi, dồn nhựa, lún vệt bánh xe, bong bật và bong tróc mặt đường theo quy định.
	Đạt

	
	- Không có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý lún lõm, đẩy trồi, dồn nhựa, lún vệt bánh xe, bong bật và bong tróc mặt đường theo quy định.

- Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý lún lõm, đẩy trồi, dồn nhựa, lún vệt bánh xe, bong bật và bong tróc mặt đường theo quy định, nhưng không phù hợp
	Không đạt

	2.4. Công tác xử lý sình lún mặt đường
	- Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý sình lún mặt đường theo quy định.
	Đạt

	
	- Không có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý sình lún mặt đường theo quy định.

- Có biện pháp tổ chức sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với công tác xử lý Sình lún mặt đường theo quy định, nhưng không phù hợp
	Không đạt

	2.5. Vệ sinh mặt đường.


	- Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với công tác vệ sinh mặt đường để mặt đường phải luôn được giữ vệ sinh sạch rác, cành cây và các chướng ngại vật khác
	Đạt

	
	- Không có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với công tác vệ sinh mặt đường để mặt đường phải luôn được giữ vệ sinh sạch rác, cành cây và các chướng ngại vật khác.
	Không đạt

	2.6.  Thoát nước mặt đường, lề đường


	- Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với công tác thoát nước mặt đường, lề đường để mặt đường và lề đường không đọng nước. 
	Đạt

	
	- Không có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với công tác thoát nước mặt đường, lề đường để mặt đường và lề đường không đọng nước.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 6 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Công tác hệ thống an toàn giao thông:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Hệ thống báo hiệu (Biển báo, cọc tiêu, cọc H, vạch sơn kẻ đường, cột Km..) 
	Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với Hệ thống báo hiệu (Biển báo, cọc tiêu, cọc H, vạch sơn kẻ đường, cột Km...) để đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, không bị bẩn, dễ đọc, chắc chắn, phải quan sát được rõ cả ngày và đêm. 
	Đạt

	
	Không có hoặc sơ sài biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với Hệ thống báo hiệu (Biển báo, cọc tiêu, cọc H, vạch sơn kẻ đường, cột Km...) để đảm bảo để đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, không bị bẩn, dễ đọc, chắc chắn, phải quan sát được rõ cả ngày và đêm.. 
	Không đạt

	3.2. Xử lý tai nạn giao thông (hoặc ách tắc giao thông)
	Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với các vụ tai nạn giao thông (hoặc ách tắc giao thông) để đảm bảo: Phát hiện sớm thông tin cho Bên A, cho Ban ATGT địa phương để phối hợp kịp thời giải quyết tai nạn. Kiểm tra và báo cáo kịp thời. Tổ chức xử lý nhanh, đúng chỉ đạo.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh (hoặc sơ sài) biện pháp xử lý, thời gian xử lý đối với các vụ tai nạn giao thông (hoặc ách tắc giao thông) để xảy ra ùn tắc cục bộ hoặc công tác phát hiện, thông tin không kịp thời đến cho bên A để chỉ đạo, điều hành.  
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Công tác Bảo dưỡng thường xuyên nền đường, thoát nước:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1 Ta luy đắp, ta luy đào.
	Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý để hạng mục ta luy đắp, ta luy đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy định
	Đạt

	
	- Không có biện pháp xử lý, thời gian xử lý để hạng mục ta luy đắp, ta luy đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy định

- Có biện pháp xử lý, thời gian xử lý để hạng mục ta luy đắp, ta luy đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy định nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp 
	Không đạt

	4.2 Phát cây, cắt cỏ, tỉa cành trong phạm vi qui định.
	Có biện pháp, thời gian phát cây, cắt cỏ, tỉa cành trong phạm vi qui định, để đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định.
	Đạt

	
	- Không có biện pháp, thời gian phát cây, cắt cỏ, tỉa cành, (trong phạm vi qui định), để đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định.

- Có biện pháp, thời gian phát cây, cắt cỏ, tỉa cành, (trong phạm vi qui định), để đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất 
	Không đạt

	4.3 Lề đường
	- Có biện pháp sửa chữa và thời gian sửa chữa lề đường, để bảo đảm lề đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định.
	Đạt

	
	- Không có biện pháp sửa chữa và thời gian sửa chữa lề đường, để bảo đảm lề đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định.

- Có biện pháp sửa chữa và thời gian sửa chữa lề đường, để bảo đảm lề đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp. 
	Không đạt

	4.4. Rãnh và các công trình thoát nước
	- Có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống rãnh và các công trình thoát nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định
	Đạt

	
	- Không có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống rãnh và các công trình thoát nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định

- Có biện pháp thông vét, khơi thông và thời gian thông vét, khơi thông hệ thống rãnh và các công trình thoát nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 6 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Công tác quản lý cầu trong phạm vi gói thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1 Tuần cầu.
	Có đề xuất, lập kế hoạch hàng ngày ghi chép trong sổ, phiếu kiểm tra cầu đầy đủ, lưu ý ghi chép các biển báo có tại cầu, theo đúng quy định.
	Đạt

	
	Không có đề xuất, lập kế hoạch hàng ngày ghi chép trong sổ, phiếu kiểm tra cầu hoặc có ghi nhưng không đầy đủ, không đúng quy định;
	Không đạt

	5.2. Lý lịch cầu và hồ sơ, báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ 
	- Có phương pháp ghi chép số liệu, tổng hợp, phân tích các số liệu, xây dựng kế hoạch báo cáo để đáp ứng yêu cầu. 

- Cam kết ứng dụng đầy đủ các phần mềm tin học tích hợp được với các phần mềm quản lý hiện có của Cục ĐBVN, Sở Xây dựng như VBMS, LRMS, Các nhóm zalo, bảng biểu online... để lập, cập nhật và lưu trữ thường xuyên trên phần mềm quản lý.
	Đạt

	
	- Không có phương pháp ghi chép số liệu, tổng hợp, phân tích các số liệu, xây dựng kế hoạch báo cáo để đáp ứng yêu cầu.

- Có phương pháp ghi chép số liệu, tổng hợp, phân tích các số liệu, xây dựng kế hoạch báo cáo để đáp ứng yêu cầu. nhưng sơ sài

- Không có cam kết hoặc không thực hiện việc tích hợp với các phần mềm quản lý cầu trên hệ thống mà chỉ thực hiện một cách thủ công, sơ sài.
	Không đạt

	5.3. Kiểm tra cầu 
	Có xây dựng kế hoạch chi tiết kiểm tra, ghi chép các biểu mẫu đầy đủ đúng quy định.
	Đạt

	
	- Không xây dựng kế hoạch chi tiết kiểm tra, ghi chép các biểu mẫu đầy đủ đúng quy định;

- Có xây dựng kế hoạch chi tiết kiểm tra, ghi chép các biểu mẫu đầy đủ đúng quy định. Nhưng sơ sài và không phù hợp 
	Không đạt

	5.4. Trực bảo vệ cầu
	Có đề xuất hợp lý, lập kế hoạch phân công ca trực hàng ngày ghi chép trong sổ đầy đủ, theo đúng quy định.
	Đạt

	
	Không có đề xuất, lập kế hoạch phân công ca trực hàng ngày, không ghi chép trong sổ hoặc ghi chép không đầy đủ, không đúng quy định
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên cầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1 Công trình bằng thép hoặc bằng kim loại khác. 
	Có phương án kiểm tra, báo cáo, sửa chữa để đảm bảo các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng được quy định.
	Đạt

	
	- Không có phương án kiểm tra, báo cáo, sửa chữa để đảm bảo các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng được quy định.

- Có phương án kiểm tra, báo cáo, sửa chữa để đảm bảo các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng được quy định. Nhưng không hợp lý.
	Không đạt

	6.2. Công trình bằng bê tông.
	Có phương án kiểm tra, báo cáo, sửa chữa để đảm bảo các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng được quy định.
	Đạt

	
	- Không có phương án kiểm tra, báo cáo, sửa chữa để đảm bảo các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng được quy định.

- Có phương án kiểm tra, báo cáo, sửa chữa để đảm bảo các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng được quy định. Nhưng không hợp lý.
	Không đạt

	6.3. Khe co giãn, gối cầu, mố, trụ cầu
	- Có phương án kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa để đảm bảo khe co giãn, gối cầu, mố, trụ cầu sạch rác và trong tình trạng tốt 
	Đạt

	
	- Không có phương án kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa để đảm bảo khe co giãn, gối cầu, mố, trụ cầu sạch rác và trong tình trạng tốt 

- Có phương án kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa để đảm bảo khe co giãn, gối cầu, mố, trụ cầu sạch rác và trong tình trạng tốt. nhưng sơ sài không hợp lý 
	Không đạt

	6.4. Lòng sông khu vực cầu  
	Có phương án kiểm tra, báo cáo, vệ sinh, thanh thải để đảm bảo dòng chảy tự do dưới cầu và duy trì tĩnh không thiết kế dưới gầm cầu. Theo dõi xói lở quanh mố và trụ cầu.
	Đạt

	
	Không có phương án hoặc có phương án kiểm tra, báo cáo hoặc phương án vệ sinh, thanh thải nhưng không phù hợp, hợp lý hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc không có biện pháp theo dõi xói lở quanh mố và trụ cầu hoặc quá thời gian quy định;
	Không đạt

	6.5. Mặt cầu, đường đầu cầu
	Có phương án xử lý ổ gà, trồi lún, vệ sinh sạch sẽ, thoát nước tốt. Đảm bảo êm thuận phần tiếp giáp đầu cầu
	Đạt

	
	Không phương án xử lý ổ gà, trồi lún, vệ sinh sạch sẽ, thoát nước tốt hoặc có phương án nhưng không phù hợp, hợp lý hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng hoặc vượt quá thời gian quy định.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Công tác sửa chữa vật liệu nhóm II (Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định).

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	8.1. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công
	Có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm chất lượng (từ bước khảo sát, thiết kế, thi công), biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công các hạng mục chính đầy đủ, chi tiết phù hợp với quy định hiện hành như: Thảm bê tông nhựa, thoát nước, sửa chữa tường hộ lan, sơn vạch kẻ đường, thay thế hệ thống báo hiệu, an toàn giao thông...
	Đạt

	
	Không có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công hoặc thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng (từ bước khảo sát, thiết kế, thi công) hoặc thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công các hạng mục chính như: Thảm bê tông nhựa, thoát nước, sửa chữa tường hộ lan, sơn vạch kẻ đường, thay thế hệ thống báo hiệu, an toàn giao thông...
	Không đạt

	8.2. Bảo hành
	- Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 06 tháng đối với các hạng mục sửa chữa có vật liệu nhóm 2 (Công tác Thảm bê tông nhựa, thoát nước, sửa chữa tường hộ lan, sơn vạch kẻ đường, thay thế hệ thống báo hiệu, an toàn giao thông...).
	Đạt

	
	- Không có cam kết hoặc có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 06 tháng đối với các hạng mục sửa chữa có vật liệu nhóm 2 (Công tác Thảm bê tông nhựa, thoát nước, sửa chữa tường hộ lan, sơn vạch kẻ đường, thay thế hệ thống báo hiệu, an toàn giao thông...)  
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


IV. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Thuyết minh về hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên các hạng mục theo yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật: Đầy đủ, phù hợp với quy định hiện hành.
	Có thuyết minh về hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên các hạng mục theo yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật: Đầy đủ, phù hợp với quy định hiện hành.
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ thuyết minh về hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện các hạng mục công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên các hạng mục theo yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật
	Không đạt

	Kết luận
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là “Đạt”
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


V. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Thuyết minh về tiêu chuẩn thực hiện các hạng mục công tác bảo dưỡng thường xuyên theo yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật: Đầy đủ, phù hợp với quy định hiện hành.
	Có thuyết minh về tiêu chuẩn thực hiện các hạng mục công tác bảo dưỡng thường xuyên theo yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật: Đầy đủ, phù hợp với quy định hiện hành.
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ thuyết minh về tiêu chuẩn thực hiện các hạng mục công tác bảo dưỡng thường xuyên theo yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật: Đầy đủ, phù hợp với quy định hiện hành.
	Không đạt

	Kết luận
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là “Đạt”
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


VI. Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Tiến độ thực hiện công việc
	Đề xuất tiến độ thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu HSMT
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc nội dung đề xuất không đáp ứng yêu cầu HSMT
	Không đạt

	Kết luận
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là “Đạt”
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


VII. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. An toàn lao động


	

	Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 
	Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động tuân thủ quy định, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không tuân thủ quy định, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
	Có biện phòng cháy, chữa cháy tuân thủ quy định, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	3. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường tuân thủ quy định, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4. An toàn giao thông
	

	Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
	Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 được xác định là “đạt”
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


VIII. Uy tín của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu trong thời hạn 02 năm trở lại đây kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi quy định tại Khoản 1 điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ
	Khi không có thông tin vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; hoặc trong trường hợp nhà thầu có hành vi vi phạm uy tín tham dự thầu theo khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 nhưng đã thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu quy định tại E-CDNT Mục 18.2.
	Đạt

	
	Khi có thông tin vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; hoặc có hành vi vi phạm uy tín tham dự thầu theo khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhưng không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần theo quy định tại E-CDNT Mục 18.2
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là “đạt”
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


IX. Các nội dung khác:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Đối với các vật tư, vật liệu chính: Đá các loại; nhựa đường; cát; xi măng; sắt, thép...
	Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư cho gói thầu đảm bảo chất lượng
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là “đạt”
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

